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ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK 2 – LỊCH SỬ 10

CHƯƠNG IV: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Bài 9 - Các cuộc Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại
1.Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
Những thành tựu cơ bản
2.Cách mạng công nghiệp lần thứ hai
Những thành tựu cơ bản 
Bài 10 - Các cuộc Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại
1.Cách mạng công nghiệp lần thứ ba
Những thành tựu cơ bản 
2.Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Những thành tựu cơ bản
3.Ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư
a. Về kinh tế
b. Về xã hội, văn hóa 

CHƯƠNG V: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI
Bài 11 - Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại
Hành trình phát triển
Một số thành tựu tiêu biểu
- Tôn giáo và tín ngưỡng
- Văn tự và văn học
- Kiến trúc và điêu khắc

CHƯƠNG VI: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)
Bài 12 - Văn minh Văn Lang - Âu Lạc
– Cơ sở hình thành.
– Những thành tựu tiêu biểu

MA TRẬN KĨ THUẬT

	ST
T
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời cận đại
	4
	
	2
	
	
	
	
	1

	2
	Bài 10: Cách mạng công nghiệp thời hiện đại
	4
	
	
	1
	2
	1
	
	

	3
	Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á thời Cổ - Trung đại
	4
	
	2
	
	
	
	
	

	4
	Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc
	4
	
	
	1
	2
	
	
	

	Tổng
	16
	
	4
	2
	4
	1
	
	1

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
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ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK 2 – LỊCH SỬ 11

Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ 
– Bối cảnh lịch sử
– Nội dung chính
– Kết quả 
Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (TK XV)
– Bối cảnh lịch sử
– Nội dung chính
– Kết quả
Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng (Nửa đầu TK XIX)
– Bối cảnh lịch sử
– Nội dung chính
– Kết quả

Ma trận kỹ thuật
	TT
	


Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	               
Tổng số câu
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN 
	TL
	TN 
	TL
	TN 
	TL
	TN
	TL
	

	1
	 MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)


	Bài 9.  Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ
	6
	
	
	1
	
	
	
	1
	6
	2
	45%

	
	
	Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (TK XV)
	5
	
	2
	
	2
	1
	
	
	9
	1
	32,5%

	
	
	Bài 11 
Cuộc cải cách của Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX
	5
	
	2
	
	2
	
	
	
	9
	
	22,5%

	Tổng
	16
	
	4
	1
	4
	1
	
	1
	24
	3
	100%

	Tỉ lệ %
	40% 
	10% + 20%
	10% + 10%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%




*************************
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HK 1 – LỊCH SỬ 12 TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 

[bookmark: _GoBack]Bài 21: XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐQ MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)
I – TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG
II – MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MỸ – DIỆM. GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954 – 1960)
III – MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT – KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 – 1965)
IV – MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1961–1965)
Bài 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 – 1973)
I – CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN NAM (1965 – 1968)
II – CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH” VÀ “ĐÔNG DƯƠNG HOÁ CHIẾN TRANH” CỦA MĨ (1969 – 1973)
III – MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA MĨ VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG (1969 – 1973)
IV – HIỆP ĐỊNH PA-RI NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT NAM

MA TRẬN KỸ THUẬT.
	
	
	
	
	
	

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC 
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	
	
	TN
	TN
	TN
	TN

	1
	XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐQ MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)
	8
	6
	4
	2

	 2
	NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 – 1973)
	8
	6
	4
	2

	
	TỔNG:
	16
	12         
	8
	4

	
	Tỷ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%




Duyệt của Ban giám hiệu                                             Tổ trưởng chuyên môn





                                                                                    Phạm Thị Xuân Hòa
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